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TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐAK ĐOA      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH GIA LAI                                                                    

    

Bản án số:11/2018/HS-ST 

       N    13/3/2018  
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA TỈNH GIA LAI       

                    Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên to : Ông Ngu  n Ti n    

 Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  Lƣu Thông –  Cán  ộ h u tr  

Ông  Lê Văn Do – Cán  ộ h u tr  

 Th  ký To  án  hi  iên  ản phiên to : Ông Vũ Đức Quang, cán  ộ To  án nhân 

dân hu ện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tham  ia phiên tòa: 

Ông Ngu  n Xu n K  - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 tại Hội tr  n    t    Tòa án nhân dân hu ện Đak 

Đoa,tỉnh Gia Lai   t    s  thẩm c n  khai v  án h nh s  th   ý số: 14/2018/HSST ngày 

13 tháng 02 năm 2018 đối với  ị cáo: 

   i Văn M - Sinh n   : 08/01/1999 tại Gia Lai; N i ĐKNKTT:  Thôn X,    H, 

hu ện Đ, tỉnh G v  chỗ ở: Thôn X,    H, hu ện Đ, tỉnh G; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; T n  iáo: Kh n ; Tr nh độ h c v n: 08/12; N h  n hiệp: L m n n ; con ông 

B i Văn T – Sinh năm 1970 v  con    Ho n  Thị T- Sinh năm 1979 hiện sinh sốn   tại 

Thôn X,    H, hu ện Đ, tỉnh Gia Lai;  ia đ nh  ị cáo có hai anh, em,  ớn nh t sinh năm 

1999, nhỏ nh t sinh năm 2001;  ị cáo    con  ớn nh t tron   ia đ nh; ti n án, ti n s : 

Không; Bị cáo  ị   t tạm  i , tạm  iam t  n    1    201  cho đ n na ,  ị cáo có m t tại 

phiên tòa. 

Ngƣ i    hại 

Anh Ngu  n Văn V– sinh năm: 19 9 

Trú tại: Th n X,    H , hu ện Đ , tỉnh G . 

Có m t 

Ngƣ i có qu  n l i ngh a v  liên quan đ n v   n: 

1/ Anh L  Văn Đ– sinh năm: 19 3 

Trú tại: Th n X,    H hu ện Đ, tỉnh G  

Có m t  

2/Ông   i Văn T– sinh năm: 19 0 

Trú tại: Th n X,    H , hu ện Đ , tỉnh G  

Có m t  

3 Chị Phạm Th  K - sinh năm: 19 2 
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Trú tại: Th n X,    H , hu ện Đ , tỉnh G . 

Có m t 
 

 

NỘI DUNG V  ÁN 
 

Qua các t i  iệu có tron  h  s  v  án v  quá tr nh   t hỏi, tranh  u n tại phiên tòa, 

nội dun  v  án đ  c tóm t t nh  sau: 

Khoản  0   i  n    13   201   B i Văn M  một m nh đi  ộ ra ph a sau v  n nh  

th  phát hiện khu nh  r   của anh N u  n Văn V kh n  có n   i tron  coi ph a tr ớc 

sân có để 01 chi c má  c a  ốc nh n hiệu HUSQV RN -3   nên nả  sinh ý định trộm 

c p. M  đi  ộ san  khu nh  r   của anh V      trộm má  c a n   man  v  nh  r i s  

d n   e m  t   iển số  1E1-011.02 của  ia đ nh chở đ n  án cho anh L  Văn Đ. Khi 

trao đ i mua  án M  nói với anh Đ      c a má  của M  mua nh n  kh n  s  d n  n a 

nên  án.  nh Đ  tin t ởn  nên đ n  ý mua chi c c a má  n   với số ti n    1.000.000 

đ n . Số ti n n   M  đ  đi ch i điện t  v  tiêu   i h t. Đ n chi u c n  n    phát hiện 

má  của của m nh  ị m t anh V  n hi n   B i Văn M      trộm nên đi t m. Khi đi san  

nh  của  ia đ nh M , anh V  phát hiện v t d u nhớt tại khu nh    p v  trên xe mô t . V t 

nhớt n   ph  h p với việc chi c má  c a của anh V  ị hỏn    m nhớt    m nhớt  ị 

chả . Đ n  th i khi anh L  Văn Đ   i t chi c má  c a đ  mua    do B i Văn M  trộm 

c p m  có nên đ   áo c  quan c n  an v   iao nộp chi c má  c a n  . Căn c  v o tan  

v t thu  i  v    i khai của anh Đ , n    1    201  c  quan cảnh sát đi u tra công an 

hu ện Đak Đoa đ    t khẩn c p đối với B i Văn M  v  thu  i  chi c  e m  t   iển số 

81E1-011.02. Tại c  quan đi u tra M  đ  khai nh n to n  ộ h nh vi phạm tội của m nh. 

Tại  ản k t  u n định  iá số  0 n    19   201  của Hội đ n  định  iá t i sản 

tron  tố t n  h nh s  hu ện Đak Đoa k t  u n: Chi c má  c a  ốc nh n hiệu 

HUSQVARN -3   có trị  iá 10. 00.000 đ n . 

Tại cáo trạn  số: 13/CT-VKS, n    12/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân hu ện 

Đak Đoa tỉnh Gia Lai tru  tố  ị cáo B i Văn M v  tội “ r m c p t i s n” theo khoản 1 

Đi u173 Bộ  u t h nh s . 

Tại phiên tòa h m  na  đại diện Viện kiểm sát  i  qu  n c n  tố v n  i  n u ên 

quan điểm tru  tố h nh vi của  ị cáo B i Văn M  v  tội “ r m c p t i s n”  

Đ  n hị áp d n :  Khoản  1 Đi u 173; điểm i, s khoản 1 Đi u 51của Bộ  u t h nh 

s  201  s a đ i. 

   phạt  ị cáo B i Văn M t   12 đ n 18 thán  t . 

Căn cứ Điều 135, 136 B  luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, Nghị quyết số 

326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016  của Ủy ban thường vụ Quốc h i quy định về 

mức thu, miễn, gi m, thu n p, qu n lý v  sử dụng án phí, lệ phí  òa án. 

Buộc  ị cáo B i Văn M  phải nộp ti n án ph  h nh s  s  thẩm    200.000đ (Hai 

trăm n h n đ n ). 

 
 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X   
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Trên c  sở nội dun  v  án, căn c  v o các ch n  c  t i  iệu h  s  v  án đ  đ  c 

thẩm tra,   t hỏi, tranh  u n tại phiên tòa, Hội đ n    t    nh n th   nh  sau: 

[1] V  h nh vi, qu  t định tố t n  của C  quan đi u tra c n  an hu ện Đak Đoa, 

Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân hu ện Đak Đoa, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Th  

ký đ  th c hiện đún  v  thẩm qu  n, tr nh t , thủ t c qu  định của Bộ  u t Tố t n  h nh 

s . Quá tr nh đi u tra v  tại phiên tòa  ị cáo v   ị hại, n   i có qu  n   i n h a v   iên 

quan kh n  có n   i n o có ý ki n ho c khi u nại v  h nh vi, qu  t định của C  quan 

ti n h nh tố t n , n   i ti n h nh tố t n . Do đó, các h nh vi qu  t định của C  quan 

ti n h nh tố t n , n   i ti n h nh tố t n  đ  th c hiện đ u h p pháp. 

[2] V  h nh vi phạm tội của  ị cáo: Căn c  v o các t i  iệu ch n  c  có tron  h  

s  v  án c n  nh  tại phiên Tòa h m na   ị cáo M  th a nh n v o khoản  0   i  n    

13   201  tại th n X,    H, hu ện Đ, tỉnh G  ị cáo B i Văn M   i d n   úc kh n  có 

n   i trong coi đ    n  út trộm của anh N u  n Văn V  01 chi c má  c a  ốc nh n hiệu 

HUSQV RN -3   sau đó đ   án anh Đ với số ti n    1.000.000 đ n . Tại  ản k t  u n 

định  iá số  0 n    19   201  của Hội đ n  định  iá t i sản tron  tố t n  h nh s  hu ện 

Đak Đoa k t  u n: Chi c má  c a  ốc nh n hiệu HUSQV RN -3   có trị  iá 

10. 00.000 đ n . H nh vi phạm tội của  ị cáo đ  đủ   u tố c u th nh tội “Trộm c p t i 

sản” đ  c qu  định tại khoản 1 Đi u 173 của Bộ  u t h nh s . Do đó Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện Đak Đoa tru  tố  ị cáo B i Văn M  v  tội “Trộm c p t i sản” theo qu  định 

tại khoản 1 Đi u 173 của Bộ  u t h nh s  năm 201     có căn c , đún  n   i đún  tội, 

đún  pháp  u t. 

[3] Qu  n sở h u v  t i sản của c n  dân đ  c pháp  u t  ảo vệ, m i h nh vi  âm 

phạm đ n t i sản của n   i khác đ u đ  c     ý n hiêm minh theo qu  định của pháp 

 u t. Khi th c hiện h nh vi phạm tội  ị cáo B i Văn M  có đủ năn    c trách nhiệm h nh 

s  v  nh n th c đ  c h nh vi của m nh    vi phạm pháp  u t nh n  v n cố ý th c hiện. 

Đi u đó thể hiện s   em th  n  pháp  u t của  ị cáo. H nh vi phạm tội của  ị cáo    

n u  hiểm cho    hội, thể hiện s   em th  n  pháp  u t đ   â  m t tr t t  trị an tại địa 

ph  n  v   â  tâm  ý hoan  man  tron  nhân dân. V  v   Hội đ n    t      t th   c n 

phải có một m c án n hiêm kh c t  n    n  với h nh vi v  m c độ phạm tội của  ị cáo 

đ   â  ra. 

[4] Tu  nhiên khi qu  t định h nh phạt Hội đ n    t    c n  em   t cho đ  c 

h ởn  các t nh ti t  iảm nh : Bị cáo có nhân thân tốt, ch a có ti n án, ti n s , phạm tội 

  n đ u v  thuộc tr  n  h p  t n hiêm tr n , tron  quá tr nh đi u tra c n  nh  tại phiên 

to  h m na  các  ị cáo th nh khẩn khai  áo, ăn năn hối cải v  h nh vi phạm tội của 

m nh,  ị cáo đ  tác độn   ia đ nh   i th  n  kh c ph c h u quả. Đâ     t nh ti t  iảm 

nh  trách nhiệm h nh s  đ  c qu  định tại điểm b, i, s khoản 1 Đi u 51 Bộ  u t h nh s  

năm 201 . Nh n  d   iảm nh  đ n đâu đi n a th  với h nh vi phạm tội  em th  n  

pháp  u t của  ị cáo, th  HĐ   c n  th   r n  c n    phạt các  ị cáo một m c án th t 

n hiêm mới có khả năn  cải tạo,  iáo d c để   ị cáo trở th nh n   i có  ch cho    hội. 

Do đó c n phải cách     ị cáo ra khỏi    hội một th i  ian để các  ị cáo có th i  ian su  

n h  v  s a ch a  ỗi   m, đ n  th i mới  ảo đảm đ  c tác d n   iáo d c v  phòn  n  a 

chun  cho    hội. 
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[5] N o i ra  ị cáo B i Văn M  còn khai nh n v o khoản  thán  02 năm 201   có 

một đối t  n  tên Thi t N áo đ  nh   ị cáo  án 01 má  phun thuốc sâu v  02 cuộn ốn  

phun thuốc cho anh L  Văn Đ  với  iá 2.000.000 đ n , ti p đ n v o khoản  thán  

  201  th  có nh   án  iúp một chi c má  khoan  với  ia 1.000.000 đ n  cho anh L  

Văn Đ . Quá t nh đi u tra  ác định 01 má  phun thuốc sâu v  02 cuộn ốn  phun thuốc    

t i sản của anh N u  n Văn V  v  chị Phạm Thị K  ị m t trộm.  Qua di u tra  ác định  ị 

cáo N u  n Văn M  khai nh n kh n   i t r   ai  ịch của đối t  n  tên Thi t N áo v  

kh n   i t các t i sản n      do phạm tội m  có, n o i ra c n  kh n  có t i  iệu n o 

ch n  minh đ  c các t i sản trên    do  ị cáo phạm tội m  có. Do đó c  quan cảnh sát 

đi u tra c n  an hu ện Đak Đoa đ  tách nội dun  hai v  việc n   để đi u tra,  ác minh 

v      ý tron  v  án khác. 

[6] Đối với L  Văn Đ  khi mua chi c má  c a, 01 má  phun thuốc sâu v  02 cuộn 

ốn  phun thuốc v  chi c má  khoan do M  man  đ n  án anh Đ  kh n   i t các t i sản 

trên    do trộm c p m  có nên kh n  có c  sở để     ý. 

[7] V t ch n  tron  v  án   m: 

01 chi c má  c a  ốc nh n hiệu HUSQV RN -365, 01 má  phun thuốc sâu độn  

c   ăn ,  oại má   okohama-G 1 0 m u s n đỏ, 02 cuộn dâ  ốn  phun thuốc sâu   n  

nh a m u v n  d i 100 m t, quá tr nh đi u tra  ác định chi c má  c a n      của anh 

N u  n Văn Việt nên c  quan cảnh sát đi u tra c n  an hu ện Đak Đoa đ  trả  ại cho 

anh N u  n Văn Việt    đún  qu  định của pháp  u t. 

01  ốc má  khoan đ t hiệu Osihima-2P, độn  c   ăn , m u s n  anh đỏ, 01 m i 

khoan đ t d i  0cm quá tr nh đi u tra  ác định t i sản trên    của chị Phạm Thị K  nên c  

quan cảnh sát đ   ại    ph  h p 

01 chi c  e mô tô BKS 81E1-011.02    của  n  B i Văn T , quá tr nh đi u tra  ác 

định  ị cáo M  s  d n  chi c  e trên   m ph  n  tiện chở t i sản trộm c p đi  án  n  

Th n  kh n  ha   i t nên c  quan cảnh sát đi u tra đ  trả  ại chi c  e trên cho  n  B i 

Văn T     ph  h p.   

[8] V  ph n dân s : 

Anh N u  n Văn V v  chị Phạm Thị K  đ  nh n  ại các t i sản trên v  kh n  có 

 êu c u    nên HĐ   kh n   em   t. 

Anh L  Văn Đ  nh n  ại số ti n 1.000.000 đ n  do  n  B i Văn T   i th  n  v  

c n  kh n  có  êu c u    thêm nên HĐ   kh n   em   t. 

Ông B i Văn T  tại phiên tòa kh n   êu c u  ị cáo   i th  n  số ti n 1.000.000 

đ n  nên HĐ   kh n   em   t.  

 V  án ph  h nh s  s  thẩm: Bị cáo phải chịu theo qu  định của pháp  u t 

V  các  ẽ trên: 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ v o kho n 1 Điều 173; điểm b,i, s kho n 1, Điều 51 B  luật hình sự năm 

2015; sửa đổi bổ sung năm 2017, 

Tu ên  ố  ị cáo B i Văn M  phạm tội: “ r m c p t i s n” 

   phạt: Bị cáo B i Văn M 1  (M  i  ăm) thán  t , th i hạn t  t nh t  n    

17/8/2017. 
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Căn cứ Điều 135, 136 B  luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, Nghị quyết số 

326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016  của Ủy ban thường vụ Quốc h i quy định về 

mức thu, miễn, gi m, thu n p, qu n lý v  sử dụng án phí, lệ phí  òa án. 

Buộc  ị cáo B i Văn M  phải nộp ti n án ph  h nh s  s  thẩm    200.000đ (Hai 

trăm n h n đ n ). 

 Tron  th i hạn 1  n   , kể t  n    tu ên án,  ị cáo, n   i  ị hại, n   i có qu  n 

  i n h a v   iên quan đ n v  án  có qu  n khán  cáo Bản án để  êu c u Tòa án nhân 

dân tỉnh Gia Lai   t    phúc thẩm. 

  

 

Nơi nhận:                                                      TM.HỘI Đ NG X T X   Ơ THẨM 

-T ND tỉnh Gia Lai;                                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-Sở t  pháp tỉnh Gia Lai;        
- C n  an hu ện Đak Đoa;                        

- VKSND hu ện Đak Đoa;                               

- THADS; 

- Bị cáo 

- N   i  ị hại; 

-N   i có qu  n   i n h a v   iên quan; 

- L u h  s  VP                                                                               

                                                                                                    

                                                                                                      Ngu  n Ti n s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


